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TH1: Nếu n lẻ thì
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 Hai kết quả trên có thể dùng công thức:
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Bài 4: Chứng minh rằng
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Nhận xét: Đây là bất đẳng thức Bunhicopski.
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Bài 8: Chứng minh rằng không tồn tại các số thực x, y, z thỏa mãn:
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Bài 10: Chứng minh rằng biểu thức sau viết được dứơi dạng tổng các bình phương của hai biểu thức: 
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Bài 13: 

a) Cho a, b, c thỏa mãn 
[image: image69.wmf]201020102010100510051005100510051005

abcabbcca

++=++

. Tính giá trị của biểu thức sau 
[image: image70.wmf](

)

(

)

(

)

20112010

Aabbcca

=-+-+-


b) Cho 
[image: image71.wmf],,,

abcdZ

Î

 thỏa mãn 
[image: image72.wmf].

abcd

+=+

 Chứng minh rằng 
[image: image73.wmf]2222

abcd

+++

 luôn là tổng của ba số chính phương

c) Chứng minh rằng: Nếu p và q là hai số nguyên tố thỏa mãn 
[image: image74.wmf]22

32

pqpq

-=-+

 thì 
[image: image75.wmf]22

pq

+


cũng là số nguyên tố               

HD:

a)
[image: image76.wmf]2010201020101005100510051005100510052010

20102010100510051005100510051005

2222220

abcabbccaabcabbcca

++=++Û++---=

.
[image: image77.wmf](

)

(

)

(

)

222

1005100510051005100510051005100510051005

10051005

0

abbccaabbccaabc

Û-+-+-=Û-=-=-Û==

Vậy 
[image: image78.wmf](

)

(

)

(

)

20112010

0

AaabbccA

=-+-+-Þ=

\

b) 
[image: image79.wmf](

)

(

)

(

)

22

22222222222

;2

abcdacdbabcdcdbbcdcdcdbbbcd

+=+Þ=+-+++=+-+++=+-+++++


[image: image80.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2222

2222

22

cdbcbdbbcdcdbcbd

=+--++++=++-+-


c) 
[image: image81.wmf](

)

(

)

22

222222

3244412844141292123

pqpqpqpqppqqpq

-=-+Þ-=-+Þ-+=-+Þ-=-


mà 
[image: image82.wmf]210

p

->

 ( p nguyên tố ); 
[image: image83.wmf]230

q

->

 (q nguyên tố ). Do đó 
[image: image84.wmf]21231

pqqp

-=-Û=+


Ta có: 
[image: image85.wmf](

)

32

qpq

³³Þ

 lẻ, do đó p chẵn 
[image: image86.wmf]22

2313

pqpq

Þ=Þ=Þ+=

 là số nguyên tố

Bài 14:Cho a, b, c thỏa mãn: 
[image: image87.wmf]222222

2;2.:(1)(1)(1)

abcabcCMRMabc

++=++==+++

 viết được dưới dạng bình phương của một biểu thức

HD:

Cách 1:


[image: image88.wmf]222222222222222

(1)(1)(1)1(*)

Mabcabcabacbcabc

=+++=+++++++


Có: 
[image: image89.wmf]22222222

2()()

abcabcabcabc

++==++Þ++=++


Có: 
[image: image90.wmf]2222222222222

()2()412()1

abcabcabbccaabbccaabacbcacbabccab

++=+++++=Þ++=Þ+++++=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image91.wmf]2222222222222

12()()2()11

abacbcacbabcabcMabcabcabcabc

Þ++=-++Þ=-+++++++


[image: image92.wmf](

)

2

22

()2()()()

Mabcabcabcabcabcabcdpcm

éù

=-+++++=-++

ëû


Cách 2: Ta có: 
[image: image93.wmf]22222

1()();1()();1()()[(a+b)(b+c)(c+a)]

aaabbccaabacbabbccaccbM

+=+++=+++=+++=++Þ=


HẰNG ĐẲNG THỨC BẬC BA

1. 
[image: image94.wmf]3322333333

()333()()3()

abaababbababababababab

+=+++=+++Þ+=+-+


2. 
[image: image95.wmf]3322333333

()333()()3()

abaababbababababababab

-=-+-=--+Þ-=-+-


Bài 1: Cho 
[image: image96.wmf]2

10

xx

-=

. Tính 
[image: image97.wmf]65432

34321

Axxxxxx

=-+-+-+


HD:


[image: image98.wmf]6543265434322

23222

34321(33)(2)(1)

()()()11111

Axxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx

=-+-+-+=-+-+-++-+

=-+-+-+=


Bài 2: Tính 
[image: image99.wmf]333

333

(21)(31)...(1001)

(21)(31)....(1001)

A

+++

=

---


HD:

Ta có: 
[image: image100.wmf]32

32

(1)1(2)[(k+1)-(k+1)+1]2

1(k-1)(k1)1

kkk

kkk

++++

==

-++-


Cho k chạy từ 2 đến 100, ta thu được: 
[image: image101.wmf]333

3

33332

314110011451011

(21)........9.......

21319911001129899(1001001)

A

+++

=+=

----++


[image: image102.wmf]99.100.1019.99.100.10130300

9.

1.2.3...101016.99.1010120202

A

===


Bài 3:Cho
[image: image103.wmf]22

1

xy

+=

. Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào x, y. 


[image: image104.wmf](

)

(

)

6644

23

Axyxy

=+-+


HD:

Ta có: 
[image: image105.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

33

224422422444422444

1

232322233

Axyxyxyxxyyxyxxyyxy

éù

=+-+=+-+-+=-+--

êú

ëû

14243


[image: image106.wmf](

)

(

)

2

422422

21

xxyyxydpcm

=-++=-+=-Þ


Bài 4:Cho
[image: image107.wmf]3232

32;311.

aabbab

-=-=-

. Tính  
[image: image108.wmf]22

ab

+


HD:

Ta có: 
[image: image109.wmf](

)

(

)

(

)

22

2

323226422462442

332116a9694121

aabbabababbabab

-+-=+-Þ-++-+=+



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image110.wmf](

)

3

64224622322

3312555

aababbabab

Þ+++=Þ+=Þ+=


Bài 5: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 
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()3()()()

abcabcabbcca

Þ++=++++++


Bài 1: Cho a, b, c thỏa mãn: abc =1 . Tính: 
[image: image147.wmf]3333

()()()()

Aabcbcacababc

=++-+--+--+-


HD:

Đặt 
[image: image148.wmf]2

2;

2

xbcaxyc

ycabyzaxyzabc

zabczxc

=+-+=

ìì

ïï

=+-Þ+=++=++

íí

ïï

=+-+=

îî


[image: image149.wmf]3333
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Bài 2: Phân tích thành nhân tử

a. 
[image: image150.wmf]3333
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Bài 3: Cho a, b, c thỏa mãn : a + b + c = a3 + b3 + c3 = 1 

Tính  
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+) TH1: 
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+) Tương tự ta có: A = 1.

Bài 4: Giải các phương trình sau

a. 
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b. 
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[image: image166.wmf]233333222
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Bài 5: Cho 
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Cách 1: Nếu 
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Bài 6: Giải các phương trình sau:  
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Bài 7: Rút gọn 
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HẰNG ĐẲNG THỨC: 
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Nhận xét

- Nếu 
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Áp dụng:

Bài 1: Cho các số thực a, b, c khác 0 thỏa mãn: 
[image: image180.wmf]333
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Bài 2: Giải hệ phương trình sau: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (3; -5)  

Bài 3: Giải phương trình sau: 
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Bài 4: Cho các số thực phân biệt a, b, c khác 0 và thỏa mãn: 
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Tương tự ta có: 
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Bài 5*: Giả sử bộ ba số 
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 . Chứng minh rằng bộ ba số 
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  cũng là nghiệm của phương trình đó
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Vì nghiệm của phương trình là bộ ba số khác 0 nên các số a, b, c là ba số khác nhau và khác 0

+) Nếu: 
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Tương tự ta có: 
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Vậy bộ ba số 
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a) 
[image: image209.wmf](
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 với a, b, c là các số thực thỏa mãn: 
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 với a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn: 
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Bài 2: Cho 
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 Tính giá trị của biểu thức 
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Bài 3: Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn 
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Bài 4: Giải các hệ phương trình sau

a) 
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CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC MỞ RỘNG HAY SỬ DỤNG

1. 
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Áp dụng:

Bài 1: Chứng minh rằng: 
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Biến đổi vế trái bằng vế phải rồi kết luận

Bài 2: Cho a, b, c, d thỏa mãn: a2 + b2 + c2 + d2 = 1. Tính giá trị của biểu thức 
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Cách 1: Áp dụng hằng đẳng thức

Cách 2: Ta có 
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Áp dụng ta được: 
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Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a. 
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Bài 4: Tìm x, y, z thỏa mãn
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Bài 5:Chứng minh rằng không tồn tại số thực x, y, z thỏa mãn:

a. 
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Bài 6: Cho a + b + c = 0 và  a2 + b2 + c2 = 2. Tính a4 + b4 + c4
HD:

Ta có: 
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Bài 7: Chứng minh rằng, nếu: 
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HẰNG ĐẲNG THỨC MỞ RỘNG ( tiếp )
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Áp dụng:

Bài 1: Giải hệ phương trình sau
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a. Ta có: 
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b. Ta có: 
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c. Ta có: 
[image: image267.wmf]432234555

121

xxyxyxyyxxyxy

-+-+=Û=+Þ==


Bài 2: Chứng minh rằng : 
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Bài 3: Chứng minh rằng: Ta có:
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Từ (1) và (2) 
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Bài 4: Tìm n thuộc N* để 
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+) Nếu n > 1 thì A > n2 + n + 1 suy ra A là hợp số

+) Nếu n = 1 thì A = 3 ( thỏa mãn ). Vậy n = 1

Bài 5: Chứng minh rằng số
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  nên B là hợp số.

Bài 6: Chứng minh rằng 
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Bài 7: Chứng minh rằng 
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Vậy A chia hết cho 7. 271 = 1897.

Bài 8: Chứng minh rằng 
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Vậy 
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Bài 9: Cho a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 1. Tính giá trị của biểu thức
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Bài 10:Phân tích đa thức sau thành tích của 2 đa thức
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Bài 11: Tìm x, y, z thỏa mãn
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